
Ngày 

01/7/2022 Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng họp 

13h30 28251111 28251134 28131060 29130054 29140025
Nguyễn Thị Loan Ngô Quý Trọng Lê Thị Lan Anh Nguyễn Hữu Dũng Trần Đăng Ánh

14h30 27130073 27130082 28250114 29130063

Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Đình Tráng Nguyễn Đại Dương Lê Thị Khánh Ninh

15h30 29251068 29250259 29130065 29131060

Vũ Thị Huê Phạm Văn Thắng Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Bảo Ngọc

Ngày 

02/7/2022 Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7

8h-9h 29130057 29251067 29251069 29250254 29250257 29250252 29250240

Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

Nguyễn Thị Thu 

Hiền Bùi Quốc Phong Cao Thị Đoan Lưu Thị Ngọc Mai

9h-10h 29250256 29130064 29250235 29250237 29250246 29250249 29130056

Bùi Thị Huệ

Phan Thị Hoài 

Phương Trần Thị Dịu Trịnh An Hải Vũ Minh Thực Lê Quang Tùng Đào Thu Hà

10h-11h 29250248 29250245 29250239 29250250 29250298 29251076 29250276

Đinh Thị Huyền Vũ Việt Thắng Cao Đức Hoàng Trần Thị Cẩm Vân Nguyễn Anh Tuấn Đỗ Thị Lan Anh Bùi Thị Hương Lê

13h30-14h30 29251083 29251092 29251094 29251077 29251091 29250261 29250293

Bùi Thị Thu Huyền

Phạm Thị Hồng 

Trang Hoàng Thị Xinh Nguyễn Kim Anh Trần Thị Tính Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Thị Thu 

Thương

14h30-15h30 29251082 29251095 29251078 28131061 29250253 29130053 29251079

Trần Thị Hương

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Nguyễn Thị Mai 

Anh Ninh Đức Tiến Anh Cao Thị Hiên Vũ Việt Cường Nguyễn Thị Diệp

15h30-16h30 29131063 29131057 29131066 29250284 29131056 29130052 29251080

Nguyễn Hồng Thái Đinh Thị Thùy Linh Trử Quang Vinh Trịnh Quang Nam Nguyễn Đình Hướng

Trần Thị Phương 

Anh

Trần Thị Hương 

Giang
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Ngày 

03/7/2022 Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7

8h-9h 29130055 29250270 29250286 29250260 29250268 29250271 29250277

Nguyễn Hà Dương Nguyễn Văn Hiểu Nguyễn Cẩm Nhung Đinh Thị Lan Anh

Dương Thị Hồng 

Hạnh Đỗ Đức Hùng Trần Thị Diệu Linh

9h-10h 29131059 29250294 29250262 29250288 29250285 29250266 29250274

Trần Thị Thúy Nga Trần Văn Tiến Đinh Hữu Bắc

Đinh Thị Thu 

Phương Lý Huy Nguyễn Đinh Nhật Duy Phan Sỹ Khuyến

10h-11h 29250302 29250269 29250281 29250264 29250263 29250267 29250289

Lê Quang Vinh Đinh Trọng Hiệp Trần Đức Mạnh Nguyễn Thị Dung Lê Thị Hồng Chuyên

Hoàng Thị Ngọc 

Hà Lại Đức Quang

13h30-14h30 29250280 29250291 29251093 29250236 29250273 29250292 29130066

Tô Ngọc Long Nguyễn Thanh Tân

Nguyễn Thị Mai 

Vân Lê Thị Thu Hà Ngô Thị Lan Hương Lê Hùng Thắng Trịnh Tùng

14h30-15h30 29250282 29250287 29250295 29250296 29250297 29251087 29250299

Nguyễn Văn Minh Hoàng Thị Oanh Đinh Văn Toàn

Đinh Thị Huyền 

Trang

Nguyễn Thị Minh 

Trang

Nguyễn Minh 

Nhật Phan Thanh Tùng

15h30-16h30 29250283 29250275 29250265 29250272 29250279 29250301

Đinh Hữu Nam Phạm Văn Kiêm Hoàng Xuân Dũng Nguyễn Ngọc Hưng Nguyễn Trung Lợi Đinh Hồng Vân


